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               Môn thi: Ngữ văn 
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Họ, tên thí sinh:……………………………………………                                 

Số báo danh:………………………………………………. 

 

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

 Đọc văn bản sau: 

                                                                         Tổ quốc 

... Tổ quốc là khi mẹ sinh con  

Có cái mũi dọc dừa, màu da vàng như nắng  

Đêm trở dạ có bà con chòm xóm  

Bếp lửa hồng ấm suốt cả đời ta  

Con lớn như măng trong sự tích đằng ngà  

Hồn trẻ Việt tự mang hồn Thánh Gióng  

Nét phúc hậu dịu dàng cô Tấm  

Nghĩa đồng bào ôm trọn biển và non  

Là ngọt ngào tiếng Việt môi son  

Ôi tiếng Việt bao thăng trầm xa xót  

Cánh cò bay lả vào câu hát  

Chạm trang Kiều, tiếng Việt hoá lung linh  

Là mùa xuân lắc thắc mưa phùn  

Chân bấm ngõ làng đi hội Tết  

Hội vui mở suốt giang sơn trời đất  

Giêng hai nao thương nhớ cũng la ngà...  

Là mùa hè sen ngát những ao quê  

Sông Ngân chảy mơ huyền đêm cổ tích  

Mùa thu gió thổi đằm hương mật  

Hơi thở con căng ngực đất lành  

Tổ quốc là biên trấn áo mong manh  

Tây rồi Bắc đổi mùa ràn rạt gió  

Bao thế kỉ những đợi chờ hoá đá  

Đất nước vĩnh hằng cánh võng trước thềm khơi  

Là dòng máu cha ông tha thiết chảy muôn đời  

Thấm vào đất, vào con, vào sắc cờ cháy rực  

Là tất cả những gì yêu dấu nhất  

Không gọi được thành lời, thì gọi Tổ quốc ơi! 

        

   (Nguyễn Sĩ Đại, Văn học và Tuổi trẻ, số tháng 4 năm 2024, trang 46) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản. 

Câu 2. Sự tích đằng ngà trong bài thơ gợi nhắc đến câu chuyện dân gian Việt Nam nào? 

Câu 3. Anh/Chị nêu cách hiểu về câu thơ: Đất nước vĩnh hằng cánh võng trước thềm khơi. 

Câu 4. Nêu hiệu quả nghệ thuật của phép tu từ liệt kê trong hai câu thơ sau:  

   Là dòng máu cha ông tha thiết chảy muôn đời  

Thấm vào đất, vào con, vào sắc cờ cháy rực  

Câu 5. Anh/Chị rút ra bài học gì cho bản thân từ văn bản trên? Hãy lí giải. (Trả lời bằng hình thức 

đoạn văn 5 - 7 dòng) 

II. VIẾT (6,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm) 

  Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích cảm nhận của tác giả về Tổ quốc qua những 

hình ảnh đặc sắc trong văn bản ở phần Đọc hiểu. 

Câu 2. (4,0 điểm) 

  Trong “Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội nhà báo Việt Nam” vào ngày 08 

tháng 9 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu: Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô 

cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng 

rộng khắp.  

Từ quan điểm trên, anh/chị hãy viết một bài văn (khoảng 600 chữ) trình bày thực trạng sử 

dụng tiếng Việt của giới trẻ hiện nay và đề ra một số giải pháp để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

--- Hết --- 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.  

- Giám thị không giải thích gì thêm. 

  


